
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_CDT01) - Sĩ Số: 32 - Cơ khí
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC002 03 Tiếng Anh 2 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   2 123------------ C303 06/02/17-28/05/17

1CKDICS001 01 Giải tích mạch ñiện CKDI_M0002 Nguyễn Thế Kiệt   2 ---456--------- C605 06/02/17-28/05/17

1DDDICS007 02 1 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0021 Trần Thị Thu Thảo   3 123------------ A208B 20/02/17-30/04/17

1DDDICS007 01 2 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0021 Trần Thị Thu Thảo   3 ---456--------- A208B 20/02/17-30/04/17

9CBLYDC005 04 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 123------------ D111 17/04/17-28/05/17

9CBLYDC005 05 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---456--------- D111 17/04/17-28/05/17

9CBCTDC001 01 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0014 Võ Văn Mời   4 -23456--------- C414 06/02/17-21/05/17

9CKDICS008 01 1 Thực tập ðiện CKDI_F0013 Lê Nguyên Trình   4 ------78901---- B210 20/02/17-26/03/17

1CBLYDC002 01 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0012 Võ Minh Triết   5 --3456--------- C414 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC001 01 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_F0004 L¬ng Tuấn Ph¬ng   5 -------8901---- SAN_1 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 01 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_F0004 L¬ng Tuấn Ph¬ng   5 -------8901---- SAN_1 10/04/17-28/05/17

1CBTODC003 01 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0002 ðinh Công Chủ   6 --3456--------- C414 06/02/17-21/05/17

9CKDICS008 02 2 Thực tập ðiện CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   6 ------78901---- B210 20/02/17-26/03/17

1CKCOCS001 01 Kỹ thuật nhiệt CKCD_D0015 Nguyễn Quang   7 ------789------ C605 06/02/17-21/05/17

9CBXHDC001 02 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0005 Trần Quang Trung   7 ---------012--- C605 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_CDT02) - Sĩ Số: 30 - Cơ khí
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC002 04 Tiếng Anh 2 CBAV_D0009 Lu Thị Xuân Tiên   2 123------------ C305 06/02/17-28/05/17

1CKDICS001 01 Giải tích mạch ñiện CKDI_M0002 Nguyễn Thế Kiệt   2 ---456--------- C605 06/02/17-28/05/17

9CKDICS008 03 1 Thực tập ðiện CKCD_F0017 Lê Tấn Tín   2 ------78901---- B210 27/03/17-30/04/17

1DDDICS007 02 1 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0021 Trần Thị Thu Thảo   3 123------------ A208B 20/02/17-30/04/17

1DDDICS007 03 2 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   3 ------789------ A208B 20/02/17-30/04/17

9CBLYDC005 05 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---456--------- D111 17/04/17-28/05/17

9CBLYDC005 06 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---------012--- D111 17/04/17-28/05/17

9CBCTDC001 01 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0014 Võ Văn Mời   4 -23456--------- C414 06/02/17-21/05/17

1CBLYDC002 01 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0012 Võ Minh Triết   5 --3456--------- C414 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC001 02 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_F0006 Tr¬ng Văn Tú   5 -------8901---- SAN_2 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 02 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_F0006 Tr¬ng Văn Tú   5 -------8901---- SAN_2 10/04/17-28/05/17

1CBTODC003 01 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0002 ðinh Công Chủ   6 --3456--------- C414 06/02/17-21/05/17

9CKDICS008 04 2 Thực tập ðiện CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   6 ------78901---- B210 27/03/17-30/04/17

1CKCOCS001 01 Kỹ thuật nhiệt CKCD_D0015 Nguyễn Quang   7 ------789------ C605 06/02/17-21/05/17

9CBXHDC001 02 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0005 Trần Quang Trung   7 ---------012--- C605 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_CDT03) - Sĩ Số: 32 - Cơ khí
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBTDDC001 03 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_F0006 Tr¬ng Văn Tú   2 -------8901---- SAN_3 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 03 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_F0006 Tr¬ng Văn Tú   2 -------8901---- SAN_3 03/04/17-28/05/17

9CBLYDC005 07 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ---456--------- D111 17/04/17-28/05/17

9CBCTDC001 02 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0014 Võ Văn Mời   3 -23456--------- C310 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 05 Tiếng Anh 2 CBAV_D0037 D¬ng Thị Tuyết Lan   4 123------------ C305 06/02/17-21/05/17

1CKDICS001 02 Giải tích mạch ñiện CKDI_M0002 Nguyễn Thế Kiệt   4 ---456--------- C310 06/02/17-21/05/17

9CKDICS008 05 1 Thực tập ðiện CKDI_F0013 Lê Nguyên Trình   4 ------78901---- B210 27/03/17-30/04/17

1CBLYDC002 02 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 ------7890----- C414 06/02/17-28/05/17

9CKDICS008 06 2 Thực tập ðiện CKCD_F0006 Nguyễn Ngọc Huy Cờng   5 -23456--------- B210 20/02/17-26/03/17

9CBLYDC005 08 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 ---456--------- D111 24/04/17-28/05/17

1CBTODC003 02 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   6 --3456--------- C310 06/02/17-21/05/17

1DDDICS007 05 1 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0020 Nguyễn ðình S¬n   6 ------789------ A208B 20/02/17-30/04/17

1DDDICS007 04 2 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0020 Nguyễn ðình S¬n   6 ---------012--- A208B 20/02/17-30/04/17

9CBXHDC001 03 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0005 Trần Quang Trung   7 ------789------ C604 06/02/17-21/05/17

1CKCOCS001 02 Kỹ thuật nhiệt CKCD_D0015 Nguyễn Quang   7 ---------012--- C604 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_CDT04) - Sĩ Số: 36 - Cơ khí
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBTDDC001 04 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0003 ðoàn Quang Huy   2 -2345---------- SAN_2 06/02/17-02/04/17

1DDDICS007 06 2 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   2 ------789------ A208B 20/02/17-30/04/17

9CBTDDC002 04 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0003 ðoàn Quang Huy   2 -2345---------- SAN_2 03/04/17-28/05/17

9CBCTDC001 02 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0014 Võ Văn Mời   3 -23456--------- C310 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 06 Tiếng Anh 2 CBAV_D0021 Nguyễn Diệu   4 123------------ C303 06/02/17-21/05/17

1CKDICS001 02 Giải tích mạch ñiện CKDI_M0002 Nguyễn Thế Kiệt   4 ---456--------- C310 06/02/17-21/05/17

9CKDICS008 08 2 Thực tập ðiện CKDI_F0013 Lê Nguyên Trình   4 ------78901---- B210 01/05/17-28/05/17

1CBLYDC002 02 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 ------7890----- C414 06/02/17-28/05/17

9CBLYDC005 09 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 123------------ D111 24/04/17-28/05/17

9CBLYDC005 08 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 ---456--------- D111 24/04/17-28/05/17

1CBTODC003 02 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   6 --3456--------- C310 06/02/17-21/05/17

1DDDICS007 05 1 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0020 Nguyễn ðình S¬n   6 ------789------ A208B 20/02/17-30/04/17

9CKDICS008 08 01 2 Thực tập ðiện CKDI_F0013 Lê Nguyên Trình   6 ------78901---- B210 08/05/17-14/05/17

9CBXHDC001 03 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0005 Trần Quang Trung   7 ------789------ C604 06/02/17-21/05/17

1CKCOCS001 02 Kỹ thuật nhiệt CKCD_D0015 Nguyễn Quang   7 ---------012--- C604 06/02/17-21/05/17

9CKDICS008 07 1 Thực tập ðiện CKCD_F0020 Huỳnh Long Triết Giang   7 -23456--------- B210 27/03/17-30/04/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_DDT01) - Sĩ Số: 60 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBCTDC001 03 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   2 -------89012--- C514 06/02/17-28/05/17

1DDCHCS001 01 Ngôn ngữ lập trình C / C++ DDDI_M0001 Tăng Văn T¬   3 ------789------ C308 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 07 Tiếng Anh 2 CBAV_D0003 Lu Thị Xuân ðào   3 ---------012--- C308 06/02/17-28/05/17

1DDDICS001 01 Mạch ñiện DDDI_F0027 Nguyễn ðức Thành   4 --3456--------- C312 06/02/17-21/05/17

1DDCHCS002 03 3 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C / C++ DDDI_F0004 Nguyễn Quốc Bình   4 ------789------ A209B 20/02/17-30/04/17

1DDDICS007 09 3 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   4 ---------012--- A208B 20/02/17-30/04/17

1CBLYDC002 03 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 --3456--------- C803 06/02/17-28/05/17

1DDCHCS002 02 2 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C / C++ DDDI_F0004 Nguyễn Quốc Bình   5 ------789------ A209B 20/02/17-07/05/17

1DDDICS007 08 2 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0020 Nguyễn ðình S¬n   5 ---------012--- A208B 20/02/17-07/05/17

1DDDICS007 07 1 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0021 Trần Thị Thu Thảo   6 123------------ A208B 20/02/17-30/04/17

1DDCHCS002 01 1 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C / C++ DDVT_F0023 Nguyễn Thị Minh Thy   6 ---456--------- A209B 20/02/17-30/04/17

9CBLYDC005 11 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ---456--------- D111 17/04/17-21/05/17

9CBLYDC005 10 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ------789------ D111 17/04/17-21/05/17

9CBLYDC005 12 3 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ---------012--- D111 17/04/17-21/05/17

1CBTODC003 03 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0024 Vũ ðỗ Huy Cờng   7 -2345---------- C514 06/02/17-21/05/17

9CBTDDC001 05 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0005 ðặng Hồng Ninh   7 -------8901---- SAN_2 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 05 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0005 ðặng Hồng Ninh   7 -------8901---- SAN_2 03/04/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_DDT02) - Sĩ Số: 56 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC002 08 Tiếng Anh 2 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh ðiệp   2 123------------ C308 06/02/17-28/05/17

1DDCHCS001 02 Ngôn ngữ lập trình C / C++ DDVT_F0015 ðào Duy Liêm   2 ---456--------- C308 06/02/17-28/05/17

1DDCHCS002 04 1 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C / C++ DDDI_F0017 Võ Văn Nguyên   2 ------789------ A209B 20/02/17-30/04/17

1DDDICS007 10 1 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   2 ---------012--- A208B 20/02/17-30/04/17

1DDDICS001 02 Mạch ñiện DDDI_D0017 Vũ Hùng Cờng   3 --3456--------- C514 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC001 06 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_F0006 Tr¬ng Văn Tú   4 -2345---------- SAN_1 06/02/17-02/04/17

1CBLYDC002 04 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0010 Võ Nguyễn Nh Liễu   4 -------8901---- C410 06/02/17-21/05/17

9CBTDDC002 06 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_F0006 Tr¬ng Văn Tú   4 -2345---------- SAN_1 03/04/17-21/05/17

9CBCTDC001 04 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0014 Võ Văn Mời   5 -23456--------- C410 06/02/17-28/05/17

1CBTODC003 04 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   6 ------7890----- C514 06/02/17-21/05/17

1DDCHCS002 06 3 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C / C++ DDVT_F0023 Nguyễn Thị Minh Thy   6 123------------ A209B 20/02/17-30/04/17

1DDDICS007 12 3 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0021 Trần Thị Thu Thảo   6 ---456--------- A208B 20/02/17-30/04/17

1DDDICS007 11 2 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0021 Trần Thị Thu Thảo   7 123------------ A208B 20/02/17-30/04/17

1DDCHCS002 05 2 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C / C++ DDVT_F0023 Nguyễn Thị Minh Thy   7 ---456--------- A209B 20/02/17-30/04/17

9CBLYDC005 13 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 ---456--------- D111 17/04/17-21/05/17

9CBLYDC005 14 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   7 ------789------ D111 17/04/17-21/05/17

9CBLYDC005 15 3 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   7 ---------012--- D111 17/04/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_MT2TT) - Sĩ Số: 8 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DECHCS010 02 Ergonomics DECH_D0007 Phùng Bá ðông   2 -------8901---- C407 06/02/17-23/04/17

9CBCTDC002 03 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   3 123------------ C308 06/02/17-16/04/17

9CBAVDC002 10 Tiếng Anh 2 CBAV_D0029 Nguyễn Thị Thu Ph¬ng   3 ---456--------- C307 06/02/17-28/05/17

9DEMTCS002 01 Hình họa 2 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   4 --3456--------- C904.1 06/02/17-23/04/17

9DEMTCS002 01 Hình họa 2 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   4 -------8901---- C904.1 06/02/17-23/04/17

9DECHCS015 01 Mô tuýp và Màu sắc trong thiết kế trang phục DECH_F0009 Châu Thị Mỹ Khánh   5 -------89012--- C214 06/02/17-28/05/17

9DEMTCS007 01 Kỹ thuật mô hình trang phục DECH_F0014 Nguyễn Thị Huỳnh Nguyên   6 -23456--------- C214 06/02/17-21/05/17

9CBTDDC001 24 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   7 -------8901---- SAN_1 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 24 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   7 -------8901---- SAN_1 03/04/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_MT3DH) - Sĩ Số: 47 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBTDDC001 07 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0010 Nguyễn Văn Tuấn   2 -2345---------- SAN_3 06/02/17-02/04/17

9DECHCS010 01 Ergonomics DECH_D0050 Bùi Ngọc Trình   2 -------8901---- C410 06/02/17-23/04/17

9CBTDDC002 07 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0010 Nguyễn Văn Tuấn   2 -2345---------- SAN_3 03/04/17-28/05/17

9CBCTDC002 03 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   3 123------------ C308 06/02/17-16/04/17

9CBAVDC002 09 Tiếng Anh 2 CBAV_D0023 Phạm Thị Minh Hậu   3 ---456--------- C308 06/02/17-28/05/17

9DEMTCS002 02 1 Hình họa 2 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   4 --3456--------- C904.2 06/02/17-23/04/17

9DEMTCS002 02 1 Hình họa 2 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   4 -------8901---- C904.2 06/02/17-23/04/17

9DEMTCS008 01 1 Kỹ thuật mô hình ñồ họa DECH_F0019 ðinh Thị Thanh Trúc   5 -23456--------- C403 06/02/17-28/05/17

9DECHCS016 02 2 Mô tuýp và Màu sắc trong thiết kế ñồ họa DECH_F0019 ðinh Thị Thanh Trúc   5 -------89012--- C405 06/02/17-28/05/17

9DECHCS016 01 1 Mô tuýp và Màu sắc trong thiết kế ñồ họa DECH_F0022 Nguyễn Thị Kim Vân   6 -23456--------- C403 06/02/17-21/05/17

9DEMTCS008 02 2 Kỹ thuật mô hình ñồ họa DECH_F0022 Nguyễn Thị Kim Vân   6 ------78901---- C403 06/02/17-21/05/17

9DEMTCS002 03 2 Hình họa 2 DECH_D0152 Biện Xuân Trờng   7 --3456--------- C904.1 06/02/17-23/04/17

9DEMTCS002 03 2 Hình họa 2 DECH_D0152 Biện Xuân Trờng   7 -------8901---- C904.1 06/02/17-23/04/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_MT4NT) - Sĩ Số: 15 - Design
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DECHCS010 02 Ergonomics DECH_D0007 Phùng Bá ðông   2 -------8901---- C407 06/02/17-23/04/17

9CBCTDC002 03 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   3 123------------ C308 06/02/17-16/04/17

9CBAVDC002 10 Tiếng Anh 2 CBAV_D0029 Nguyễn Thị Thu Ph¬ng   3 ---456--------- C307 06/02/17-28/05/17

9DEMTCS009 01 Kỹ thuật mô hình nội thất DECH_F0008 Trần Xuân Hng   4 -------89012--- D102.1 06/02/17-21/05/17

9DEMTCS002 04 Hình họa 2 DECH_D0025 La Nh Lân   5 --3456--------- C904.1 06/02/17-30/04/17

9DEMTCS002 04 Hình họa 2 DECH_D0025 La Nh Lân   5 -------8901---- C904.1 06/02/17-30/04/17

9DECHCS017 01 Mô tuýp và Màu sắc trong thiết kế nội thất DECH_F0004 Lê Nguyễn Quỳnh Chi   6 -------89012--- C407 06/02/17-21/05/17

9CBTDDC001 24 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   7 -------8901---- SAN_1 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 24 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   7 -------8901---- SAN_1 03/04/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT01) - Sĩ Số: 42 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCS005 01 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0028 Nguyễn Thị Hồng Minh   2 123------------ C801 06/02/17-28/05/17

1QTCHCS003 01 Kinh tế vi mô QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   2 ---456--------- C801 06/02/17-28/05/17

9THTHDC001 03 Tin học ñại c¬ng THLT_M0002 Hồ ðình Khả   3 123------------ C801 06/02/17-16/04/17

9CBCTDC002 04 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   3 ---456--------- C801 06/02/17-16/04/17

9THTHDC002 06 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0019 Trần Thị Nh ý   4 123------------ PM7 06/02/17-21/05/17

9THTHDC002 07 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0019 Trần Thị Nh ý   4 ---456--------- PM7 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 01 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   5 ------789------ PM8 20/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 01 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   5 ---------012--- PM8 20/02/17-21/05/17

1CBTODC005 01 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   6 123------------ C801 06/02/17-21/05/17

9CBXHDC001 04 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0005 Trần Quang Trung   6 ---456--------- C801 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   7 123------------ C801 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 11 Tiếng Anh 2 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   7 ---456--------- C305 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 01 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   7 123------------ PM8 20/02/17-14/05/17

9QTCHCS001 01 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   7 ------789------ PM8 20/02/17-14/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT02) - Sĩ Số: 47 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCS005 01 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0028 Nguyễn Thị Hồng Minh   2 123------------ C801 06/02/17-28/05/17

1QTCHCS003 01 Kinh tế vi mô QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   2 ---456--------- C801 06/02/17-28/05/17

9THTHDC001 03 Tin học ñại c¬ng THLT_M0002 Hồ ðình Khả   3 123------------ C801 06/02/17-16/04/17

9CBCTDC002 04 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   3 ---456--------- C801 06/02/17-16/04/17

9THTHDC002 09 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0028 Ngô Thị Bảo Trân   4 ------789------ PM7 06/02/17-21/05/17

9THTHDC002 08 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0028 Ngô Thị Bảo Trân   4 ---------012--- PM7 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 01 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   5 ------789------ PM8 20/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 01 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   5 ---------012--- PM8 20/02/17-21/05/17

1CBTODC005 01 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   6 123------------ C801 06/02/17-21/05/17

9CBXHDC001 04 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0005 Trần Quang Trung   6 ---456--------- C801 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   7 123------------ C801 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 12 Tiếng Anh 2 CBAV_D0021 Nguyễn Diệu   7 ---456--------- C309 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 01 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   7 123------------ PM8 20/02/17-14/05/17

9QTCHCS001 01 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   7 ------789------ PM8 20/02/17-14/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT03) - Sĩ Số: 40 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCS005 02 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0028 Nguyễn Thị Hồng Minh   2 ---456--------- C803 06/02/17-28/05/17

9CBXHDC001 05 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0004 ðặng Thị Thu Trang   2 ------789------ C803 06/02/17-21/05/17

9CBAVDC002 13 Tiếng Anh 2 CBAV_D0029 Nguyễn Thị Thu Ph¬ng   3 123------------ C307 06/02/17-28/05/17

1QTCHCS003 02 Kinh tế vi mô QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   3 ---456--------- C803 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 02 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   4 ------789------ PM8 20/02/17-14/05/17

9QTCHCS001 02 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   4 ---------012--- PM8 20/02/17-14/05/17

9THTHDC002 10 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   5 123------------ PM7 06/02/17-28/05/17

9THTHDC002 11 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   5 ---456--------- PM7 06/02/17-28/05/17

9THTHDC001 04 Tin học ñại c¬ng THTH_F0019 Trần Thị Nh ý   6 123------------ C803 06/02/17-16/04/17

9CBCTDC002 05 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   6 ---456--------- C803 06/02/17-16/04/17

9QTCHCS001 02 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   6 ------789------ PM8 20/02/17-14/05/17

1CBTODC005 02 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph¬ng   7 123------------ C805 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   7 ---456--------- C805 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 02 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   7 ---456--------- PM8 20/02/17-14/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT04) - Sĩ Số: 42 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCS005 02 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0028 Nguyễn Thị Hồng Minh   2 ---456--------- C803 06/02/17-28/05/17

9CBXHDC001 05 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0004 ðặng Thị Thu Trang   2 ------789------ C803 06/02/17-21/05/17

9CBAVDC002 14 Tiếng Anh 2 CBAV_D0023 Phạm Thị Minh Hậu   3 123------------ C309 06/02/17-28/05/17

1QTCHCS003 02 Kinh tế vi mô QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý   3 ---456--------- C803 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 02 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   4 ------789------ PM8 20/02/17-14/05/17

9QTCHCS001 02 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   4 ---------012--- PM8 20/02/17-14/05/17

9THTHDC002 12 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THLT_F0013 ðinh Thị Tâm   5 ------789------ PM7 06/02/17-28/05/17

9THTHDC002 13 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   5 ---------012--- PM9 06/02/17-28/05/17

9THTHDC001 04 Tin học ñại c¬ng THTH_F0019 Trần Thị Nh ý   6 123------------ C803 06/02/17-16/04/17

9CBCTDC002 05 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   6 ---456--------- C803 06/02/17-16/04/17

9QTCHCS001 02 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   6 ------789------ PM8 20/02/17-14/05/17

1CBTODC005 02 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph¬ng   7 123------------ C805 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   7 ---456--------- C805 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 02 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   7 ---456--------- PM8 20/02/17-14/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT05) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9QTCHCS001 03 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   2 ------789------ PM8 20/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 03 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   2 ---------012--- PM8 20/02/17-21/05/17

9CBCTDC002 06 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0010 Nguyễn Xuân Phan   3 123------------ C805 06/02/17-16/04/17

9THTHDC001 05 Tin học ñại c¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   3 ---456--------- C805 06/02/17-16/04/17

1QTCHCS005 03 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   4 123------------ C805 06/02/17-21/05/17

1CBTODC005 03 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   4 ---456--------- C805 06/02/17-21/05/17

1QTCHCS003 03 Kinh tế vi mô QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   5 123------------ C805 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   5 ---456--------- C805 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 03 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   5 ---456--------- B402 20/02/17-21/05/17

9THTHDC002 14 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   6 123------------ PM7 06/02/17-21/05/17

9THTHDC002 15 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   6 ---456--------- PM7 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 03 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   6 ---------012--- PM8 20/02/17-14/05/17

9CBAVDC002 15 Tiếng Anh 2 CBAV_D0012 Văng Thị Thu Viên   7 123------------ C303 06/02/17-21/05/17

9CBXHDC001 06 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0006 Trần Thị Thu Hà   7 ---456--------- C804 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT06) - Sĩ Số: 41 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9QTCHCS001 03 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   2 ------789------ PM8 20/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 03 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   2 ---------012--- PM8 20/02/17-21/05/17

9CBCTDC002 06 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0010 Nguyễn Xuân Phan   3 123------------ C805 06/02/17-16/04/17

9THTHDC001 05 Tin học ñại c¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   3 ---456--------- C805 06/02/17-16/04/17

1QTCHCS005 03 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   4 123------------ C805 06/02/17-21/05/17

1CBTODC005 03 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   4 ---456--------- C805 06/02/17-21/05/17

1QTCHCS003 03 Kinh tế vi mô QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   5 123------------ C805 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   5 ---456--------- C805 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 03 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   5 ---456--------- B402 20/02/17-21/05/17

9THTHDC002 16 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   6 ---456--------- PM8 06/02/17-21/05/17

9THTHDC002 17 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0027 L¬ng An Vinh   6 ------789------ PM7 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 03 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0004 Trần Phớc Huy   6 ---------012--- PM8 20/02/17-14/05/17

9CBAVDC002 16 Tiếng Anh 2 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   7 123------------ C305 06/02/17-21/05/17

9CBXHDC001 06 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0006 Trần Thị Thu Hà   7 ---456--------- C804 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT07) - Sĩ Số: 45 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC002 19 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   2 ------789------ PM7 06/02/17-28/05/17

9THTHDC002 18 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   2 ---------012--- PM7 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 04 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_D0209 Vũ Quang Vĩnh   3 123------------ B402 13/03/17-28/05/17

9QTCHCS001 04 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_D0209 Vũ Quang Vĩnh   3 ---456--------- B402 13/03/17-28/05/17

9QTCHCS001 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_D0209 Vũ Quang Vĩnh   4 123------------ C804 06/02/17-12/03/17

1QTCHCS005 04 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   4 ---456--------- C804 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 04 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_D0209 Vũ Quang Vĩnh   4 123------------ B402 13/03/17-21/05/17

1CBTODC005 04 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph¬ng   5 123------------ C704 06/02/17-28/05/17

1QTCHCS003 04 Kinh tế vi mô QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   5 ---456--------- C704 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 04 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_D0209 Vũ Quang Vĩnh   5 ------789------ B402 13/03/17-28/05/17

9CBCTDC002 07 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   6 123------------ C804 06/02/17-16/04/17

9THTHDC001 06 Tin học ñại c¬ng THTH_F0019 Trần Thị Nh ý   6 ---456--------- C804 06/02/17-16/04/17

9CBXHDC001 07 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0006 Trần Thị Thu Hà   7 123------------ C804 06/02/17-21/05/17

9CBAVDC002 17 Tiếng Anh 2 CBAV_D0012 Văng Thị Thu Viên   7 ---456--------- C303 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT08) - Sĩ Số: 40 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC002 20 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   2 123------------ PM7 06/02/17-28/05/17

9THTHDC002 21 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   2 ---456--------- PM7 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 04 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_D0209 Vũ Quang Vĩnh   3 123------------ B402 13/03/17-28/05/17

9QTCHCS001 04 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_D0209 Vũ Quang Vĩnh   3 ---456--------- B402 13/03/17-28/05/17

9QTCHCS001 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_D0209 Vũ Quang Vĩnh   4 123------------ C804 06/02/17-12/03/17

1QTCHCS005 04 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   4 ---456--------- C804 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 04 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_D0209 Vũ Quang Vĩnh   4 123------------ B402 13/03/17-21/05/17

1CBTODC005 04 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph¬ng   5 123------------ C704 06/02/17-28/05/17

1QTCHCS003 04 Kinh tế vi mô QTCH_F0019 Mai Thị Hoàng Yến   5 ---456--------- C704 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 04 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_D0209 Vũ Quang Vĩnh   5 ------789------ B402 13/03/17-28/05/17

9CBCTDC002 07 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   6 123------------ C804 06/02/17-16/04/17

9THTHDC001 06 Tin học ñại c¬ng THTH_F0019 Trần Thị Nh ý   6 ---456--------- C804 06/02/17-16/04/17

9CBXHDC001 07 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0006 Trần Thị Thu Hà   7 123------------ C804 06/02/17-21/05/17

9CBAVDC002 18 Tiếng Anh 2 CBAV_D0031 Lu Nguyễn Hà Vy   7 ---456--------- C307 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT09) - Sĩ Số: 38 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9QTCHCS001 05 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 123------------ C606 06/02/17-12/03/17

1QTCHCS005 05 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   2 ---456--------- C606 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 05 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 123------------ B402 13/03/17-28/05/17

9CBCTDC002 08 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   3 ------789------ C806 06/02/17-16/04/17

9THTHDC001 07 Tin học ñại c¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 ---------012--- C806 06/02/17-16/04/17

9QTCHCS001 05 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   4 ---456--------- B402 13/03/17-21/05/17

9QTCHCS001 05 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   4 ------789------ B402 13/03/17-21/05/17

9QTCHCS001 05 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   4 ---------012--- B402 13/03/17-21/05/17

9CBAVDC002 19 Tiếng Anh 2 CBAV_D0029 Nguyễn Thị Thu Ph¬ng   5 123------------ C303 06/02/17-28/05/17

1CBTODC005 05 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph¬ng   5 ---456--------- C608 06/02/17-28/05/17

9CBXHDC001 08 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0005 Trần Quang Trung   6 ------789------ C806 06/02/17-21/05/17

1QTCHCS003 05 Kinh tế vi mô QTCH_F0042 Phạm Văn ðan Duy   6 ---------012--- C806 06/02/17-21/05/17

9THTHDC002 22 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   7 123------------ PM2 06/02/17-21/05/17

9THTHDC002 23 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   7 ---456--------- PM2 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT10) - Sĩ Số: 47 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9QTCHCS001 05 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 123------------ C606 06/02/17-12/03/17

1QTCHCS005 05 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   2 ---456--------- C606 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 05 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 123------------ B402 13/03/17-28/05/17

9THTHDC002 24 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0027 L¬ng An Vinh   3 ---456--------- PM7 06/02/17-28/05/17

9CBCTDC002 08 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   3 ------789------ C806 06/02/17-16/04/17

9THTHDC001 07 Tin học ñại c¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 ---------012--- C806 06/02/17-16/04/17

9QTCHCS001 05 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   4 ---456--------- B402 13/03/17-21/05/17

9QTCHCS001 05 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   4 ------789------ B402 13/03/17-21/05/17

9QTCHCS001 05 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   4 ---------012--- B402 13/03/17-21/05/17

9CBAVDC002 20 Tiếng Anh 2 CBAV_D0034 Lu Thị Mai Vy   5 123------------ C305 06/02/17-28/05/17

1CBTODC005 05 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_F0003 Nguyễn Thị Trúc Ph¬ng   5 ---456--------- C608 06/02/17-28/05/17

9CBXHDC001 08 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0005 Trần Quang Trung   6 ------789------ C806 06/02/17-21/05/17

1QTCHCS003 05 Kinh tế vi mô QTCH_F0042 Phạm Văn ðan Duy   6 ---------012--- C806 06/02/17-21/05/17

9THTHDC002 25 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   7 ---456--------- PM7 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT11) - Sĩ Số: 40 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9QTCHCS001 06 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 ------789------ C808 06/02/17-12/03/17

9CBXHDC001 09 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0004 ðặng Thị Thu Trang   2 ---------012--- C808 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 06 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 ---456--------- B402 13/03/17-28/05/17

9QTCHCS001 06 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 ------789------ B402 13/03/17-28/05/17

9THTHDC001 08 Tin học ñại c¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 ------789------ C808 06/02/17-16/04/17

9CBAVDC002 21 Tiếng Anh 2 CBAV_D0010 Tăng Vĩnh Viễn   3 ---------012--- C307 06/02/17-28/05/17

9THTHDC002 26 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   4 ------789------ PM9 06/02/17-21/05/17

9THTHDC002 27 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   4 ---------012--- PM9 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 06 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   5 123------------ B402 13/03/17-28/05/17

9QTCHCS001 06 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   5 ---------012--- B402 13/03/17-28/05/17

1QTCHCS003 06 Kinh tế vi mô QTCH_F0042 Phạm Văn ðan Duy   6 ------789------ C808 06/02/17-21/05/17

1QTCHCS005 06 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   6 ---------012--- C808 06/02/17-21/05/17

9CBCTDC002 09 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0005 Võ Phổ   7 123------------ C808 06/02/17-16/04/17

1CBTODC005 06 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   7 ---456--------- C808 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT12) - Sĩ Số: 38 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9QTCHCS001 06 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 ------789------ C808 06/02/17-12/03/17

9CBXHDC001 09 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0004 ðặng Thị Thu Trang   2 ---------012--- C808 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 06 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 ---456--------- B402 13/03/17-28/05/17

9QTCHCS001 06 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 ------789------ B402 13/03/17-28/05/17

9THTHDC001 08 Tin học ñại c¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 ------789------ C808 06/02/17-16/04/17

9CBAVDC002 22 Tiếng Anh 2 CBAV_D0035 Võ Thị Minh Hạnh   3 ---------012--- C309 06/02/17-28/05/17

9THTHDC002 28 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   4 123------------ PM9 06/02/17-21/05/17

9THTHDC002 29 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   4 ---456--------- PM9 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 06 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   5 123------------ B402 13/03/17-28/05/17

9QTCHCS001 06 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   5 ---------012--- B402 13/03/17-28/05/17

1QTCHCS003 06 Kinh tế vi mô QTCH_F0042 Phạm Văn ðan Duy   6 ------789------ C808 06/02/17-21/05/17

1QTCHCS005 06 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   6 ---------012--- C808 06/02/17-21/05/17

9CBCTDC002 09 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0005 Võ Phổ   7 123------------ C808 06/02/17-16/04/17

1CBTODC005 06 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   7 ---456--------- C808 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT13) - Sĩ Số: 40 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCS005 07 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   2 123------------ C605 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 23 Tiếng Anh 2 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   2 ---456--------- C303 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 07 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   3 ------789------ B402 13/03/17-28/05/17

9QTCHCS001 07 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   3 ---------012--- B402 13/03/17-28/05/17

9CBXHDC001 10 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0004 ðặng Thị Thu Trang   4 ------789------ C603 06/02/17-28/05/17

1QTCHCS003 07 Kinh tế vi mô QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   4 ---------012--- C603 06/02/17-21/05/17

9THTHDC001 09 Tin học ñại c¬ng THCH_F0027 L¬ng An Vinh   5 123------------ C312 06/02/17-23/04/17

9CBCTDC002 10 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   5 ---456--------- C312 06/02/17-23/04/17

9THTHDC002 31 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   6 123------------ PM8 06/02/17-21/05/17

1CBTODC005 07 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0022 Nguyễn Anh Thi   6 ---456--------- C606 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 07 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   6 ------789------ C805 06/02/17-12/03/17

9QTCHCS001 07 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   6 ------789------ B402 13/03/17-21/05/17

9THTHDC002 30 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   7 123------------ PM7 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 07 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   7 ---456--------- B402 13/03/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT14) - Sĩ Số: 38 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCS005 07 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   2 123------------ C605 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 24 Tiếng Anh 2 CBAV_D0012 Văng Thị Thu Viên   2 ---456--------- C307 06/02/17-28/05/17

9QTCHCS001 07 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   3 ------789------ B402 13/03/17-28/05/17

9QTCHCS001 07 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   3 ---------012--- B402 13/03/17-28/05/17

9CBXHDC001 10 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0004 ðặng Thị Thu Trang   4 ------789------ C603 06/02/17-28/05/17

1QTCHCS003 07 Kinh tế vi mô QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   4 ---------012--- C603 06/02/17-21/05/17

9THTHDC001 09 Tin học ñại c¬ng THCH_F0027 L¬ng An Vinh   5 123------------ C312 06/02/17-23/04/17

9CBCTDC002 10 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   5 ---456--------- C312 06/02/17-23/04/17

1CBTODC005 07 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0022 Nguyễn Anh Thi   6 ---456--------- C606 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 07 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   6 ------789------ C805 06/02/17-12/03/17

9QTCHCS001 07 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   6 ------789------ B402 13/03/17-21/05/17

9THTHDC002 32 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   7 ------789------ PM7 06/02/17-21/05/17

9THTHDC002 33 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   7 ---------012--- PM7 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 07 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   7 ---456--------- B402 13/03/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT15) - Sĩ Số: 40 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBTODC005 08 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   2 ------789------ C604 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 25 Tiếng Anh 2 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh ðiệp   2 ---------012--- C307 06/02/17-28/05/17

9THTHDC002 34 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   3 ------789------ PM9 06/02/17-28/05/17

9THTHDC002 35 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THCH_F0029 ðoàn Trình Dục   3 ---------012--- PM9 06/02/17-28/05/17

1QTCHCS003 08 Kinh tế vi mô QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   4 ------789------ C604 06/02/17-21/05/17

9CBXHDC001 11 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0004 ðặng Thị Thu Trang   4 ---------012--- C604 06/02/17-21/05/17

9CBCTDC002 11 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   5 123------------ C314 06/02/17-23/04/17

9THTHDC001 10 Tin học ñại c¬ng THCH_F0027 L¬ng An Vinh   5 ---456--------- C314 06/02/17-23/04/17

1QTCHCS005 08 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   6 ------789------ C803 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 08 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   6 ---------012--- C803 06/02/17-12/03/17

9QTCHCS001 08 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   6 ---------012--- B402 13/03/17-21/05/17

9QTCHCS001 08 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   7 123------------ B402 13/03/17-21/05/17

9QTCHCS001 08 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   7 ------789------ B402 13/03/17-21/05/17

9QTCHCS001 08 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   7 ---------012--- B402 13/03/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_QT16) - Sĩ Số: 37 - Quản trị Kinh doanh
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBTODC005 08 Toán C2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   2 ------789------ C604 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 26 Tiếng Anh 2 CBAV_D0021 Nguyễn Diệu   2 ---------012--- C309 06/02/17-28/05/17

1QTCHCS003 08 Kinh tế vi mô QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   4 ------789------ C604 06/02/17-21/05/17

9CBXHDC001 11 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0004 ðặng Thị Thu Trang   4 ---------012--- C604 06/02/17-21/05/17

9CBCTDC002 11 T tởng Hồ Chí Minh CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   5 123------------ C314 06/02/17-23/04/17

9THTHDC001 10 Tin học ñại c¬ng THCH_F0027 L¬ng An Vinh   5 ---456--------- C314 06/02/17-23/04/17

9THTHDC002 37 2 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   5 ------789------ PM9 06/02/17-28/05/17

1QTCHCS005 08 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   6 ------789------ C803 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 08 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   6 ---------012--- C803 06/02/17-12/03/17

9QTCHCS001 08 01 01 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   6 ---------012--- B402 13/03/17-21/05/17

9THTHDC002 36 1 Thực hành Tin học ñại c¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   7 ---456--------- PM9 06/02/17-21/05/17

9QTCHCS001 08 02 02 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   7 123------------ B402 13/03/17-21/05/17

9QTCHCS001 08 03 03 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   7 ------789------ B402 13/03/17-21/05/17

9QTCHCS001 08 04 04 Tin học ứng dụng trong kinh doanh QTCH_F0044 Lê Minh Tài   7 ---------012--- B402 13/03/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TH01) - Sĩ Số: 55 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1THCHCS002 02 2 Thực hành Nhập môn lập trình THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   2 ------789------ PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 01 1 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D   2 ------789------ B205 20/02/17-30/04/17

1THCHCS002 01 1 Thực hành Nhập môn lập trình THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   2 ---------012--- PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 02 2 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D   2 ---------012--- B205 20/02/17-30/04/17

9CBLYDC005 16 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 123------------ D111 13/03/17-16/04/17

9CBLYDC005 17 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ---456--------- D111 13/03/17-16/04/17

1THCHCS003 01 Hệ thống số CBQL_M0005 Võ Xuân Thịnh   3 --3456--------- C601 06/02/17-23/04/17

1THCHCS002 03 3 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   3 ------789------ PM1 20/02/17-30/04/17

9CBCTDC001 05 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   4 -23456--------- C601 06/02/17-21/05/17

1THCHCS004 03 3 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D   4 ------789------ B205 20/02/17-30/04/17

9CBAVDC002 27 Tiếng Anh 2 CBAV_D0035 Võ Thị Minh Hạnh   5 123------------ C310 06/02/17-28/05/17

1THCHCS001 01 Nhập môn lập trình THLT_F0013 ðinh Thị Tâm   5 ---456--------- C601 06/02/17-28/05/17

1CBLYDC002 05 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0011 Nguyễn Văn Thuận   6 --3456--------- C601 06/02/17-21/05/17

9CBTDDC001 08 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_F0004 L¬ng Tuấn Ph¬ng   6 -------8901---- SAN_1 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 08 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_F0004 L¬ng Tuấn Ph¬ng   6 -------8901---- SAN_1 03/04/17-21/05/17

1CBTODC003 05 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   7 --3456--------- C701 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TH02) - Sĩ Số: 37 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1THCHCS002 04 1 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0017 Hà Anh Vũ   2 123------------ PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 05 2 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D   2 123------------ B205 20/02/17-30/04/17

1THCHCS002 05 2 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0017 Hà Anh Vũ   2 ---456--------- PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 04 1 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D   2 ---456--------- B205 20/02/17-30/04/17

9CBLYDC005 18 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ------789------ D111 13/03/17-16/04/17

9CBLYDC005 19 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ---------012--- D111 13/03/17-16/04/17

1THCHCS003 01 Hệ thống số CBQL_M0005 Võ Xuân Thịnh   3 --3456--------- C601 06/02/17-23/04/17

9CBCTDC001 05 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   4 -23456--------- C601 06/02/17-21/05/17

9CBAVDC002 28 Tiếng Anh 2 CBAV_D0037 D¬ng Thị Tuyết Lan   5 123------------ C309 06/02/17-28/05/17

1THCHCS001 01 Nhập môn lập trình THLT_F0013 ðinh Thị Tâm   5 ---456--------- C601 06/02/17-28/05/17

1CBLYDC002 05 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0011 Nguyễn Văn Thuận   6 --3456--------- C601 06/02/17-21/05/17

9CBTDDC001 09 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -------8901---- SAN_2 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 09 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   6 -------8901---- SAN_2 03/04/17-21/05/17

1CBTODC003 05 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   7 --3456--------- C701 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TH03) - Sĩ Số: 46 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBCTDC001 06 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   2 -23456--------- C703 06/02/17-28/05/17

1THCHCS002 06 1 Thực hành Nhập môn lập trình THCH_F0028 Ngô Thị Bảo Trân   3 ------789------ PM2 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 07 2 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D   3 ------789------ B205 20/02/17-30/04/17

1THCHCS002 07 2 Thực hành Nhập môn lập trình THCH_F0028 Ngô Thị Bảo Trân   3 ---------012--- PM2 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 06 1 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D   3 ---------012--- B205 20/02/17-30/04/17

9CBLYDC005 20 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 123------------ D111 13/03/17-16/04/17

9CBLYDC005 21 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---456--------- D111 13/03/17-16/04/17

1THCHCS003 02 Hệ thống số CBQL_M0005 Võ Xuân Thịnh   4 --3456--------- C603 06/02/17-23/04/17

1THCHCS001 02 Nhập môn lập trình THLT_F0013 ðinh Thị Tâm   5 123------------ C601 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 29 Tiếng Anh 2 CBAV_D0035 Võ Thị Minh Hạnh   5 ---456--------- C310 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC001 10 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0010 Nguyễn Văn Tuấn   6 -2345---------- SAN_1 06/02/17-02/04/17

1CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   6 -------8901---- C603 06/02/17-21/05/17

9CBTDDC002 10 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0010 Nguyễn Văn Tuấn   6 -2345---------- SAN_1 03/04/17-21/05/17

1CBTODC003 06 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   7 -------8901---- C603 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TH04) - Sĩ Số: 38 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBCTDC001 06 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0016 Nguyễn Thị Nh Hoa   2 -23456--------- C703 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC001 11 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0003 ðoàn Quang Huy   3 -2345---------- SAN_2 06/02/17-02/04/17

9CBLYDC005 22 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ------789------ D111 13/03/17-16/04/17

9CBLYDC005 23 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---------012--- D111 13/03/17-16/04/17

9CBTDDC002 11 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0003 ðoàn Quang Huy   3 -2345---------- SAN_2 03/04/17-28/05/17

1THCHCS003 02 Hệ thống số CBQL_M0005 Võ Xuân Thịnh   4 --3456--------- C603 06/02/17-23/04/17

1THCHCS001 02 Nhập môn lập trình THLT_F0013 ðinh Thị Tâm   5 123------------ C601 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 30 Tiếng Anh 2 CBAV_D0037 D¬ng Thị Tuyết Lan   5 ---456--------- C309 06/02/17-28/05/17

1CBLYDC002 06 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   6 -------8901---- C603 06/02/17-21/05/17

1THCHCS002 08 1 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0017 Hà Anh Vũ   6 123------------ PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 09 2 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D   6 123------------ B205 20/02/17-30/04/17

1THCHCS002 09 2 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0017 Hà Anh Vũ   6 ---456--------- PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 08 1 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D   6 ---456--------- B205 20/02/17-30/04/17

1CBTODC003 06 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   7 -------8901---- C603 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TH05) - Sĩ Số: 41 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   2 -------8901---- C605 06/02/17-28/05/17

1CBTODC003 07 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   3 --3456--------- C605 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC001 12 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_F0004 L¬ng Tuấn Ph¬ng   4 -------8901---- SAN_3 06/02/17-02/04/17

9CBLYDC005 24 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 123------------ D111 13/03/17-16/04/17

9CBLYDC005 25 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ---456--------- D111 13/03/17-16/04/17

9CBTDDC002 12 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_F0004 L¬ng Tuấn Ph¬ng   4 -------8901---- SAN_3 03/04/17-21/05/17

9CBCTDC001 07 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   5 -23456--------- C605 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 31 Tiếng Anh 2 CBAV_D0009 Lu Thị Xuân Tiên   6 123------------ C301 06/02/17-21/05/17

1THCHCS001 03 Nhập môn lập trình THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   6 ---456--------- C605 06/02/17-21/05/17

1THCHCS003 03 Hệ thống số CBQL_M0005 Võ Xuân Thịnh   7 --3456--------- C706 06/02/17-23/04/17

1THCHCS002 10 1 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   7 ------789------ PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 11 2 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0024 Trần Thị Huyền Trang   7 ------789------ B205 20/02/17-30/04/17

1THCHCS002 11 2 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   7 ---------012--- PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 10 1 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0024 Trần Thị Huyền Trang   7 ---------012--- B205 20/02/17-30/04/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TH06) - Sĩ Số: 41 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBLYDC002 07 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   2 -------8901---- C605 06/02/17-28/05/17

1CBTODC003 07 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   3 --3456--------- C605 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC001 13 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0003 ðoàn Quang Huy   4 -2345---------- SAN_2 06/02/17-02/04/17

9CBLYDC005 26 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ------789------ D111 13/03/17-16/04/17

9CBLYDC005 27 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ---------012--- D111 13/03/17-16/04/17

9CBTDDC002 13 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0003 ðoàn Quang Huy   4 -2345---------- SAN_2 03/04/17-21/05/17

9CBCTDC001 07 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   5 -23456--------- C605 06/02/17-28/05/17

1THCHCS002 12 1 Thực hành Nhập môn lập trình THCH_F0028 Ngô Thị Bảo Trân   5 ------789------ PM1 20/02/17-07/05/17

1THCHCS004 13 2 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0023 Nguyễn Thị Minh Thy   5 ------789------ B205 20/02/17-07/05/17

1THCHCS002 13 2 Thực hành Nhập môn lập trình THCH_F0028 Ngô Thị Bảo Trân   5 ---------012--- PM1 20/02/17-07/05/17

1THCHCS004 12 1 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0023 Nguyễn Thị Minh Thy   5 ---------012--- B205 20/02/17-07/05/17

9CBAVDC002 32 Tiếng Anh 2 CBAV_D0010 Tăng Vĩnh Viễn   6 123------------ C307 06/02/17-21/05/17

1THCHCS001 03 Nhập môn lập trình THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   6 ---456--------- C605 06/02/17-21/05/17

1THCHCS003 03 Hệ thống số CBQL_M0005 Võ Xuân Thịnh   7 --3456--------- C706 06/02/17-23/04/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TH07) - Sĩ Số: 41 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0012 Võ Minh Triết   2 --3456--------- C604 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC001 14 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0001 Nguyễn Kỳ Anh   3 -2345---------- SAN_1 06/02/17-02/04/17

1CBTODC003 08 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   3 -------8901---- C604 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC002 14 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0001 Nguyễn Kỳ Anh   3 -2345---------- SAN_1 03/04/17-28/05/17

1THCHCS003 04 Hệ thống số DDDI_F0010 Nguyễn Hùng   4 --3456--------- C604 06/02/17-23/04/17

9CBLYDC005 28 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 123------------ D111 13/03/17-23/04/17

9CBLYDC005 29 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 ---456--------- D111 13/03/17-23/04/17

9CBCTDC001 08 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   6 -23456--------- C604 06/02/17-21/05/17

1THCHCS002 14 1 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   6 ------789------ PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 15 2 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D   6 ------789------ B205 20/02/17-30/04/17

1THCHCS002 15 2 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   6 ---------012--- PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 14 1 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0007 Nguyễn Thị Quỳnh D   6 ---------012--- B205 20/02/17-30/04/17

9CBAVDC002 33 Tiếng Anh 2 CBAV_D0021 Nguyễn Diệu   7 123------------ C309 06/02/17-21/05/17

1THCHCS001 04 Nhập môn lập trình THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   7 ---456--------- C801 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TH08) - Sĩ Số: 38 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBLYDC002 08 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0012 Võ Minh Triết   2 --3456--------- C604 06/02/17-28/05/17

1CBTODC003 08 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   3 -------8901---- C604 06/02/17-28/05/17

1THCHCS002 16 1 Thực hành Nhập môn lập trình THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 123------------ PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 17 2 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0024 Trần Thị Huyền Trang   3 123------------ B205 20/02/17-30/04/17

1THCHCS002 17 2 Thực hành Nhập môn lập trình THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 ---456--------- PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 16 1 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0024 Trần Thị Huyền Trang   3 ---456--------- B205 20/02/17-30/04/17

1THCHCS003 04 Hệ thống số DDDI_F0010 Nguyễn Hùng   4 --3456--------- C604 06/02/17-23/04/17

9CBTDDC001 15 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_F0006 Tr¬ng Văn Tú   5 -2345---------- SAN_1 06/02/17-02/04/17

9CBLYDC005 30 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 ------789------ D111 13/03/17-23/04/17

9CBLYDC005 31 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 ---------012--- D111 13/03/17-23/04/17

9CBTDDC002 15 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_F0006 Tr¬ng Văn Tú   5 -2345---------- SAN_1 10/04/17-28/05/17

9CBCTDC001 08 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   6 -23456--------- C604 06/02/17-21/05/17

9CBAVDC002 34 Tiếng Anh 2 CBAV_D0031 Lu Nguyễn Hà Vy   7 123------------ C310 06/02/17-21/05/17

1THCHCS001 04 Nhập môn lập trình THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   7 ---456--------- C801 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TH09) - Sĩ Số: 40 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBTODC003 09 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0017 Hồ Văn Công   2 --3456--------- C601 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 35 Tiếng Anh 2 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   3 123------------ C303 06/02/17-28/05/17

1THCHCS001 05 Nhập môn lập trình THCH_F0028 Ngô Thị Bảo Trân   3 ---456--------- C606 06/02/17-28/05/17

9CBCTDC001 09 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   4 -------89012--- C412 06/02/17-21/05/17

1THCHCS002 18 1 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0017 Hà Anh Vũ   4 123------------ PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 19 2 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   4 123------------ B205 20/02/17-30/04/17

1THCHCS002 19 2 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0017 Hà Anh Vũ   4 ---456--------- PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 18 1 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   4 ---456--------- B205 20/02/17-30/04/17

1THCHCS003 05 Hệ thống số DDDI_F0010 Nguyễn Hùng   5 --3456--------- C708 06/02/17-30/04/17

9CBTDDC001 16 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_F0006 Tr¬ng Văn Tú   6 -------8901---- SAN_3 06/02/17-02/04/17

9CBLYDC005 32 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 123------------ D111 13/03/17-16/04/17

9CBLYDC005 33 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ---456--------- D111 13/03/17-16/04/17

9CBTDDC002 16 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_F0006 Tr¬ng Văn Tú   6 -------8901---- SAN_3 03/04/17-21/05/17

1CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   7 -------8901---- C508 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TH10) - Sĩ Số: 40 - Công nghệ Thông tin
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBTODC003 09 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0017 Hồ Văn Công   2 --3456--------- C601 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 36 Tiếng Anh 2 CBAV_D0003 Lu Thị Xuân ðào   3 123------------ C305 06/02/17-28/05/17

1THCHCS001 05 Nhập môn lập trình THCH_F0028 Ngô Thị Bảo Trân   3 ---456--------- C606 06/02/17-28/05/17

9CBCTDC001 09 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   4 -------89012--- C412 06/02/17-21/05/17

1THCHCS003 05 Hệ thống số DDDI_F0010 Nguyễn Hùng   5 --3456--------- C708 06/02/17-30/04/17

9CBTDDC001 17 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_F0006 Tr¬ng Văn Tú   6 -2345---------- SAN_3 06/02/17-02/04/17

9CBLYDC005 34 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ------789------ D111 13/03/17-16/04/17

9CBLYDC005 35 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ---------012--- D111 13/03/17-16/04/17

9CBTDDC002 17 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_F0006 Tr¬ng Văn Tú   6 -2345---------- SAN_3 03/04/17-21/05/17

1CBLYDC002 09 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   7 -------8901---- C508 06/02/17-21/05/17

1THCHCS002 20 1 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   7 123------------ PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 21 2 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0022 Nguyễn Vũ Thùy   7 123------------ B205 20/02/17-30/04/17

1THCHCS002 21 2 Thực hành Nhập môn lập trình THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   7 ---456--------- PM1 20/02/17-30/04/17

1THCHCS004 20 1 Thí nghiệm Hệ thống số DDVT_F0022 Nguyễn Vũ Thùy   7 ---456--------- B205 20/02/17-30/04/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TP01) - Sĩ Số: 41 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBLYDC002 10 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   2 --3456--------- C701 06/02/17-28/05/17

9TPHODC002 01 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 ------78901---- B103 03/04/17-09/04/17

9TPHODC002 01 01 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   2 ------78901---- B103 17/04/17-23/04/17

9TPHODC002 02 04 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 ------78901---- B103 15/05/17-21/05/17

9CBCTDC001 10 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   3 -23456--------- C701 06/02/17-28/05/17

9TPHODC002 02 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   3 ------78901---- B103 03/04/17-09/04/17

9TPHODC002 02 01 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   3 ------78901---- B103 17/04/17-23/04/17

9TPHODC002 02 02 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 01/05/17-07/05/17

9TPHODC002 01 02 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   3 ------78901---- B103 08/05/17-14/05/17

9TPHODC002 01 03 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 22/05/17-28/05/17

1CBTODC003 10 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   4 --3456--------- C701 06/02/17-21/05/17

9TPHODC002 03 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 03/04/17-09/04/17

9TPHODC002 03 01 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 17/04/17-23/04/17

9TPHODC002 03 02 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 ------78901---- B103 01/05/17-07/05/17

9TPHODC002 03 03 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 ------78901---- B103 15/05/17-21/05/17

9TPHODC002 03 04 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 29/05/17-04/06/17

9DTVECS002 01 Vẽ kỹ thuật DTVE_D0001 Vũ Tiến ðạt   5 123------------ C701 06/02/17-28/05/17

9TPHODC001 01 Hóa ñại c¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   5 ---456--------- C701 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 37 Tiếng Anh 2 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Nh ðiệp   6 ---456--------- C303 06/02/17-21/05/17

9TPHODC002 02 03 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   6 ------78901---- B103 08/05/17-14/05/17

9CBTDDC001 18 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0005 ðặng Hồng Ninh   7 -2345---------- SAN_1 06/02/17-02/04/17

9CBLYDC005 36 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   7 ------789------ D111 06/02/17-12/03/17

9CBLYDC005 37 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   7 ---------012--- D111 06/02/17-12/03/17

9CBTDDC002 18 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0005 ðặng Hồng Ninh   7 -2345---------- SAN_1 03/04/17-21/05/17

9TPHODC002 01 04 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   7 ------78901---- B103 22/05/17-28/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TP02) - Sĩ Số: 44 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBLYDC002 10 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   2 --3456--------- C701 06/02/17-28/05/17

9CBCTDC001 10 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_F0005 Phan Thị Bích Trâm   3 -23456--------- C701 06/02/17-28/05/17

1CBTODC003 10 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   4 --3456--------- C701 06/02/17-21/05/17

9TPHODC002 03 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 03/04/17-09/04/17

9TPHODC002 05 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 ------78901---- B103 10/04/17-16/04/17

9TPHODC002 03 01 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 17/04/17-23/04/17

9TPHODC002 05 01 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 ------78901---- B103 24/04/17-30/04/17

9TPHODC002 03 02 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 ------78901---- B103 01/05/17-07/05/17

9TPHODC002 05 02 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 08/05/17-14/05/17

9TPHODC002 03 03 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 ------78901---- B103 15/05/17-21/05/17

9TPHODC002 05 03 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 ------78901---- B103 22/05/17-28/05/17

9TPHODC002 03 04 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 ------78901---- B103 29/05/17-04/06/17

9DTVECS002 01 Vẽ kỹ thuật DTVE_D0001 Vũ Tiến ðạt   5 123------------ C701 06/02/17-28/05/17

9TPHODC001 01 Hóa ñại c¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   5 ---456--------- C701 06/02/17-28/05/17

9TPHODC002 04 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 10/04/17-16/04/17

9TPHODC002 04 01 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 17/04/17-23/04/17

9TPHODC002 04 02 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   5 ------78901---- B103 24/04/17-30/04/17

9TPHODC002 04 03 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 01/05/17-07/05/17

9TPHODC002 04 04 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 08/05/17-14/05/17

9CBAVDC002 38 Tiếng Anh 2 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   6 ---456--------- C305 06/02/17-21/05/17

9CBLYDC005 38 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ------789------ D111 06/02/17-12/03/17

9CBLYDC005 39 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ---------012--- D111 06/02/17-12/03/17

9TPHODC002 05 04 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   6 ------78901---- B103 29/05/17-04/06/17

9CBTDDC001 19 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0002 Phan Thanh Hiền   7 -2345---------- SAN_2 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 19 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0002 Phan Thanh Hiền   7 -2345---------- SAN_2 03/04/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TP03) - Sĩ Số: 40 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBTDDC001 20 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   2 -2345---------- SAN_1 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 20 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   2 -2345---------- SAN_1 03/04/17-28/05/17

9TPHODC002 06 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 ------78901---- B103 10/04/17-16/04/17

9TPHODC002 06 01 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   2 ------78901---- B103 24/04/17-30/04/17

9TPHODC002 06 02 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   2 ------78901---- B103 08/05/17-14/05/17

9TPHODC002 06 03 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 ------78901---- B103 22/05/17-28/05/17

9TPHODC002 06 04 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 ------78901---- B103 29/05/17-04/06/17

1CBLYDC002 11 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0011 Nguyễn Văn Thuận   3 --3456--------- C703 06/02/17-28/05/17

9TPHODC002 08 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   3 ------78901---- B103 10/04/17-16/04/17

9TPHODC002 08 01 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 24/04/17-30/04/17

9TPHODC002 08 03 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 15/05/17-21/05/17

9CBAVDC002 39 Tiếng Anh 2 CBAV_D0021 Nguyễn Diệu   4 ---456--------- C303 06/02/17-21/05/17

9CBLYDC005 40 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ------789------ D111 06/02/17-12/03/17

9TPHODC001 02 Hóa ñại c¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   5 123------------ C703 06/02/17-28/05/17

9DTVECS002 02 Vẽ kỹ thuật DTVE_D0001 Vũ Tiến ðạt   5 ---456--------- C703 06/02/17-28/05/17

9CBLYDC005 41 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 ------789------ D111 06/02/17-12/03/17

9TPHODC002 08 02 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 15/05/17-21/05/17

9TPHODC002 08 04 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 22/05/17-28/05/17

1CBTODC003 11 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   6 --3456--------- C703 06/02/17-21/05/17

9CBCTDC001 11 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0002 Nguyễn Thị Minh H¬ng   7 -23456--------- C806 06/02/17-21/05/17

9TPHODC002 07 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   7 ------78901---- B103 03/04/17-09/04/17

9TPHODC002 07 01 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   7 ------78901---- B103 10/04/17-16/04/17

9TPHODC002 07 02 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   7 ------78901---- B103 17/04/17-23/04/17

9TPHODC002 07 03 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   7 ------78901---- B103 01/05/17-07/05/17

9TPHODC002 07 04 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   7 ------78901---- B103 08/05/17-14/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TP04) - Sĩ Số: 40 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBTDDC001 21 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0003 ðoàn Quang Huy   2 -------8901---- SAN_1 06/02/17-02/04/17

9TPHODC002 10 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 -23456--------- B103 03/04/17-09/04/17

9CBTDDC002 21 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0003 ðoàn Quang Huy   2 -------8901---- SAN_1 03/04/17-28/05/17

9TPHODC002 09 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 -23456--------- B103 10/04/17-16/04/17

9TPHODC002 10 01 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 -23456--------- B103 17/04/17-23/04/17

9TPHODC002 09 01 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 -23456--------- B103 24/04/17-30/04/17

9TPHODC002 10 02 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 -23456--------- B103 08/05/17-14/05/17

9TPHODC002 09 02 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   2 -23456--------- B103 15/05/17-21/05/17

9TPHODC002 10 03 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   2 -23456--------- B103 22/05/17-28/05/17

9TPHODC002 09 03 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   2 -23456--------- B103 29/05/17-04/06/17

1CBLYDC002 11 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0011 Nguyễn Văn Thuận   3 --3456--------- C703 06/02/17-28/05/17

9CBLYDC005 42 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ------789------ D111 06/02/17-12/03/17

9CBLYDC005 43 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---------012--- D111 06/02/17-12/03/17

9TPHODC002 08 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   3 ------78901---- B103 10/04/17-16/04/17

9TPHODC002 08 01 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 24/04/17-30/04/17

9TPHODC002 08 03 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 15/05/17-21/05/17

9TPHODC002 10 04 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   3 ------78901---- B103 29/05/17-04/06/17

9CBAVDC002 40 Tiếng Anh 2 CBAV_D0037 D¬ng Thị Tuyết Lan   4 ---456--------- C305 06/02/17-21/05/17

9TPHODC001 02 Hóa ñại c¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   5 123------------ C703 06/02/17-28/05/17

9DTVECS002 02 Vẽ kỹ thuật DTVE_D0001 Vũ Tiến ðạt   5 ---456--------- C703 06/02/17-28/05/17

9TPHODC002 08 02 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 15/05/17-21/05/17

9TPHODC002 08 04 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 22/05/17-28/05/17

9TPHODC002 09 04 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 ------78901---- B103 29/05/17-04/06/17

1CBTODC003 11 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   6 --3456--------- C703 06/02/17-21/05/17

9CBCTDC001 11 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0002 Nguyễn Thị Minh H¬ng   7 -23456--------- C806 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TP05) - Sĩ Số: 40 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DTVECS002 03 Vẽ kỹ thuật DTVE_D0002 Trần Thị Liên   2 ---456--------- C705 06/02/17-28/05/17

9CBLYDC005 45 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ------789------ D111 06/02/17-12/03/17

9CBLYDC005 44 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ---------012--- D111 06/02/17-12/03/17

9TPHODC001 03 Hóa ñại c¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   3 123------------ C705 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 41 Tiếng Anh 2 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   3 ---456--------- C303 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC001 22 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0003 ðoàn Quang Huy   4 -------8901---- SAN_1 06/02/17-02/04/17

9TPHODC002 11 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 -23456--------- B103 03/04/17-09/04/17

9CBTDDC002 22 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0003 ðoàn Quang Huy   4 -------8901---- SAN_1 03/04/17-21/05/17

9TPHODC002 13 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 -23456--------- B103 10/04/17-16/04/17

9TPHODC002 11 01 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 -23456--------- B103 17/04/17-23/04/17

9TPHODC002 13 01 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 -23456--------- B103 24/04/17-30/04/17

9TPHODC002 11 02 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 -23456--------- B103 01/05/17-07/05/17

9TPHODC002 13 02 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 -23456--------- B103 08/05/17-14/05/17

9TPHODC002 11 03 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 -23456--------- B103 15/05/17-21/05/17

9TPHODC002 13 03 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 -23456--------- B103 22/05/17-28/05/17

9TPHODC002 11 04 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 -23456--------- B103 29/05/17-04/06/17

1CBTODC003 12 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   5 ------7890----- C705 06/02/17-28/05/17

9TPHODC002 12 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   5 -23456--------- B103 10/04/17-16/04/17

9TPHODC002 12 01 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   5 -23456--------- B103 24/04/17-30/04/17

9TPHODC002 12 02 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 -23456--------- B103 08/05/17-14/05/17

9TPHODC002 13 04 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 -23456--------- B103 29/05/17-04/06/17

9CBCTDC001 12 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   6 -23456--------- C705 06/02/17-21/05/17

9TPHODC002 12 03 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   6 ------78901---- B103 15/05/17-21/05/17

9TPHODC002 12 04 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   6 ------78901---- B103 22/05/17-28/05/17

1CBLYDC002 12 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_F0009 Tr¬ng Thị Anh ðào   7 --3456--------- C705 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_TP06) - Sĩ Số: 40 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DTVECS002 03 Vẽ kỹ thuật DTVE_D0002 Trần Thị Liên   2 ---456--------- C705 06/02/17-28/05/17

9TPHODC001 03 Hóa ñại c¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   3 123------------ C705 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 42 Tiếng Anh 2 CBAV_D0003 Lu Thị Xuân ðào   3 ---456--------- C305 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC001 23 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   4 -------8901---- SAN_2 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 23 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0011 Nguyễn Văn Hồng   4 -------8901---- SAN_2 03/04/17-21/05/17

9TPHODC002 13 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 -23456--------- B103 10/04/17-16/04/17

9TPHODC002 13 01 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 -23456--------- B103 24/04/17-30/04/17

9TPHODC002 13 02 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   4 -23456--------- B103 08/05/17-14/05/17

9TPHODC002 13 03 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   4 -23456--------- B103 22/05/17-28/05/17

9CBLYDC005 47 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 123------------ D111 06/02/17-12/03/17

9CBLYDC005 46 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 ---456--------- D111 06/02/17-12/03/17

1CBTODC003 12 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   5 ------7890----- C705 06/02/17-28/05/17

9TPHODC002 15 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 -23456--------- B103 17/04/17-23/04/17

9TPHODC002 15 01 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 -23456--------- B103 01/05/17-07/05/17

9TPHODC002 15 02 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 -23456--------- B103 15/05/17-21/05/17

9TPHODC002 15 04 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 -23456--------- B103 22/05/17-28/05/17

9TPHODC002 13 04 1 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   5 -23456--------- B103 29/05/17-04/06/17

9CBCTDC001 12 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   6 -23456--------- C705 06/02/17-21/05/17

9TPHODC002 14 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   6 ------78901---- B103 03/04/17-09/04/17

9TPHODC002 14 01 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   6 ------78901---- B103 10/04/17-16/04/17

9TPHODC002 14 02 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   6 ------78901---- B103 17/04/17-23/04/17

9TPHODC002 14 03 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   6 ------78901---- B103 24/04/17-30/04/17

9TPHODC002 14 04 2 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0007 Nguyễn Văn Hải   6 ------78901---- B103 01/05/17-07/05/17

1CBLYDC002 12 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_F0009 Tr¬ng Thị Anh ðào   7 --3456--------- C705 06/02/17-21/05/17

9TPHODC002 15 03 3 Thực hành Hóa ñại c¬ng TPCH_F0009 Trần Ngọc Hiếu   7 ------78901---- B103 15/05/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_VT01) - Sĩ Số: 37 - ðiện - ðiện tử
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1DDDICS001 03 Mạch ñiện DDDI_F0006 Nguyễn Thị ðê   2 --3456--------- C501 06/02/17-28/05/17

1DDCHCS002 08 2 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C / C++ DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   2 ---------012--- A209B 20/02/17-30/04/17

9CBLYDC005 49 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ------789------ D111 17/04/17-28/05/17

9CBLYDC005 48 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ---------012--- D111 17/04/17-28/05/17

9CBCTDC001 13 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0002 Nguyễn Thị Minh H¬ng   3 ------78901---- C412 06/02/17-28/05/17

1CBLYDC002 13 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0004 Nguyễn Thành Vấn   4 --3456--------- C806 06/02/17-21/05/17

1DDDICS007 13 1 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0020 Nguyễn ðình S¬n   4 ------789------ A208B 20/02/17-30/04/17

1DDCHCS002 07 1 Thực hành Ngôn ngữ lập trình C / C++ DDDI_F0004 Nguyễn Quốc Bình   4 ---------012--- A209B 20/02/17-30/04/17

9CBAVDC002 43 Tiếng Anh 2 CBAV_D0030 Vũ Bá Khanh   5 123------------ C301 06/02/17-28/05/17

1DDCHCS001 03 Ngôn ngữ lập trình C / C++ DDVT_F0023 Nguyễn Thị Minh Thy   5 ---456--------- C301 06/02/17-28/05/17

1CBTODC003 13 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   6 -------8901---- C312 06/02/17-21/05/17

9CBTDDC001 24 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   7 -------8901---- SAN_1 06/02/17-02/04/17

1DDDICS007 14 2 Thí nghiệm Mạch ñiện DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   7 ---456--------- A208B 20/02/17-30/04/17

9CBTDDC002 24 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0013 Nguyễn An Khang   7 -------8901---- SAN_1 03/04/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_XD01) - Sĩ Số: 41 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBTDDC001 25 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   2 -------8901---- SAN_2 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 25 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0006 Nguyễn Thế Sự   2 -------8901---- SAN_2 03/04/17-28/05/17

9CBLYDC005 50 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 123------------ D111 06/02/17-12/03/17

9CBLYDC005 51 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---456--------- D111 06/02/17-12/03/17

1CBLYDC002 14 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0010 Võ Nguyễn Nh Liễu   4 --3456--------- C606 06/02/17-21/05/17

1CBTODC003 14 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   5 --3456--------- C606 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 44 Tiếng Anh 2 CBAV_D0009 Lu Thị Xuân Tiên   6 ---456--------- C309 06/02/17-21/05/17

9CBCTDC001 14 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   6 -------89012--- C606 06/02/17-21/05/17

9CBXHDC001 12 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0005 Trần Quang Trung   7 123------------ C601 06/02/17-21/05/17

1XDCHCS008 01 C¬ lý thuyết XDDD_F0013 Nguyễn Công Huân   7 ---456--------- C601 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_XD02) - Sĩ Số: 40 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBLYDC005 52 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 123------------ D111 06/02/17-12/03/17

9CBLYDC005 53 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ---456--------- D111 06/02/17-12/03/17

9CBTDDC001 26 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_F0004 L¬ng Tuấn Ph¬ng   3 -------8901---- SAN_2 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 26 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_F0004 L¬ng Tuấn Ph¬ng   3 -------8901---- SAN_2 03/04/17-28/05/17

1CBLYDC002 14 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0010 Võ Nguyễn Nh Liễu   4 --3456--------- C606 06/02/17-21/05/17

1CBTODC003 14 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   5 --3456--------- C606 06/02/17-28/05/17

9CBAVDC002 45 Tiếng Anh 2 CBAV_D0010 Tăng Vĩnh Viễn   6 ---456--------- C307 06/02/17-21/05/17

9CBCTDC001 14 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   6 -------89012--- C606 06/02/17-21/05/17

9CBXHDC001 12 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0005 Trần Quang Trung   7 123------------ C601 06/02/17-21/05/17

1XDCHCS008 01 C¬ lý thuyết XDDD_F0013 Nguyễn Công Huân   7 ---456--------- C601 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_XD03) - Sĩ Số: 35 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBCTDC001 15 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   2 -23456--------- C608 06/02/17-28/05/17

1CBTODC003 15 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   3 --3456--------- C608 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC001 27 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0001 Nguyễn Kỳ Anh   3 -------8901---- SAN_1 06/02/17-02/04/17

9CBTDDC002 27 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0001 Nguyễn Kỳ Anh   3 -------8901---- SAN_1 03/04/17-28/05/17

9CBLYDC005 54 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 123------------ D111 06/02/17-12/03/17

9CBLYDC005 55 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ---456--------- D111 06/02/17-12/03/17

9CBAVDC002 46 Tiếng Anh 2 CBAV_D0029 Nguyễn Thị Thu Ph¬ng   5 ---456--------- C303 06/02/17-28/05/17

1CBLYDC002 15 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   6 --3456--------- C608 06/02/17-21/05/17

1XDCHCS008 02 C¬ lý thuyết XDDD_F0013 Nguyễn Công Huân   7 123------------ C603 06/02/17-21/05/17

9CBXHDC001 13 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0005 Trần Quang Trung   7 ---456--------- C603 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀo TẠo

Mẫu rintkb_1

THỜI KHÓA BIỂU
Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

Lớp:  (D16_XD04) - Sĩ Số: 34 - Kỹ thuật Công trình
Ngày bắt ñầu học kỳ 16/01/17 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ tên CBGD Thứ Tiết học Phòng Thời gian học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBCTDC001 15 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin CBCT_D0005 Võ Phổ   2 -23456--------- C608 06/02/17-28/05/17

1CBTODC003 15 Toán A3 (Hàm nhiều biến, giải tích vect¬) CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   3 --3456--------- C608 06/02/17-28/05/17

9CBLYDC005 55 1 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ---456--------- D111 06/02/17-12/03/17

9CBLYDC005 56 2 Thí nghiệm Vật lý 2 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ---------012--- D111 06/02/17-12/03/17

9CBTDDC001 28 Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) CBTD_D0002 Phan Thanh Hiền   5 -2345---------- SAN_2 06/02/17-02/04/17

9CBAVDC002 47 Tiếng Anh 2 CBAV_D0010 Tăng Vĩnh Viễn   5 ------789------ C307 06/02/17-28/05/17

9CBTDDC002 28 Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) CBTD_D0002 Phan Thanh Hiền   5 -2345---------- SAN_2 10/04/17-28/05/17

1CBLYDC002 15 Vật lý 2 (ðiện từ - quang) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   6 --3456--------- C608 06/02/17-21/05/17

1XDCHCS008 02 C¬ lý thuyết XDDD_F0013 Nguyễn Công Huân   7 123------------ C603 06/02/17-21/05/17

9CBXHDC001 13 Pháp luật Việt Nam ñại c¬ng CBXH_D0005 Trần Quang Trung   7 ---456--------- C603 06/02/17-21/05/17

TP.HCM, Ngày 09 tháng 03 năm 2017

Ngời lập biểu

Thời gian học :

Tiết 01 (06h30 - 07h15); Tiết 02 (07h20 - 08h05); Tiết 03 (08h15 - 09h00);

Tiết 04 (09h05 - 09h50); Tiết 05 (10h00 - 10h45); Tiết 06 (10h50 - 11h35);

Tiết 07 (12h30 - 13h15); Tiết 08 (13h20 - 14h05); Tiết 09 (14h15 - 15h00);

Tiết 10 (15h05 - 15h50); Tiết 11 (16h00 - 16h45); Tiết 12 (16h50 - 17h35)


